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THÔNG BÁO
Một số sai sót và cách khắc phục qua hai ngày đầu tiến hành 

điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2014


Qua kiểm tra, giám sát hai ngày đầu triển khai thu thập thông tin tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, nhìn chung các điều tra viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phỏng vấn và ghi phiếu cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót cần phải khắc phục ngay. Cụ thể như sau:

1. Về quy trình phỏng vấn:
Từ câu 1 đến câu 3: Phải hỏi và ghi thông tin theo hàng ngang cho tất cả các nhân khẩu thực tế thường trú trong hộ. Từ câu 4 trở đi, yêu cầu phải hỏi và ghi thông tin theo Cột cho từng đối tượng điều tra để tránh nhẫm lẫn khi phỏng vấn và ghi thông tin vào phiếu điều tra, trong quá trình phỏng vấn chú ý các câu hỏi kiểm tra và các hướng dẫn chuyển để tránh hỏi thừa thông tin.
2. Về nghiệp vụ điều tra:

a) Một số nội dung chung cần chú ý trong quá trình điều tra, ghi các phiếu:

- Trong 30 hộ đã được Tổng cục Thống kê chọn để điều tra, nếu có hộ chuyển đi cả hộ sang địa bàn khác mà ngôi nhà ở của hộ bỏ trống không có người ở thì không được chọn hộ khác để thay thế; trường hợp ngôi nhà đó có hộ mới đến ở thì điều tra hộ mới;

- Câu 4: Khi đã hỏi và ghi được thông tin năm sinh của đối tượng điều tra thì không cần ghi tuổi của đối tượng điều tra (chú ý thực hiện hướng dẫn chuyển);

- Câu 48: Hỏi và ghi thông tin các trường hợp chết của hộ từ thời điểm 1/4/2009 đến hết ngày 31/3/2014; 

+ Câu 48a: Nếu người chết là NKTTTT của hộ tại thời điểm 1/4/2009, thì tính và ghi vào câu 48a.
+ Câu 48b: Nếu người chết không phải là NKTTTT của hộ tại thời điểm 1/4/2009, thì tính và ghi vào câu 48b.
+ Câu 48.1 và Câu 48.2: Chỉ hỏi và ghi thông tin khi câu 48b có từ 1 người chết trở lên.

- Câu 51: Quan sát hỏi và ghi số tầng của ngôi nhà đúng với thực tế. Thông thường số tầng đúng bằng số mái nhà hoặc sàn nhà của ngôi nhà;
- Câu 58: Hỏi và ghi thông tin cho tất cả các hộ (kể cả hộ đang có nhà ở và không có nhà ở). Câu 58 được xác định là “có” nếu trong 3 năm tới hộ có ý định mua hoặc thuê hoặc tự xây nhà để ở nằm ngoài địa bàn điều tra.
b) Một số nội dung cần chú ý khi phỏng vấn, ghi phiếu dài:

- Câu 25, Câu 40: Khi đã hỏi và ghi được thông tin năm kết hôn (câu 25), năm sinh (câu 40) của đối tượng điều tra thì không cần ghi tuổi của đối tượng điều tra (chú ý thực hiện hướng dẫn chuyển);

- Câu 20: Hỏi và ghi thông tin cho tổng số năm học mà đối tượng điều tra đã học xong hoặc đã tốt nghiệp ở tất cả các bậc đào tạo: từ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, đại học,thạc sỹ và tiến sỹ. Nếu đối tượng điều tra chưa qua bậc đào tạo nào thì ghi “00” vào 2 ô tương ứng, chú ý thời gian đào tạo phải đủ 12 tháng mới tính là một năm.
Ví dụ: Một người đã tốt nghiệp cao đẳng (thời gian đào tạo 3 năm) và đang học năm thứ 3 của đại học, thì số năm học được ghi vào câu 20 là “05” (05=03+02).
- Câu 22: Chỉ hỏi và ghi thông tin cho những người có trình độ “DƯỚI TIỂU HỌC” (có mã “01” ở câu 18);

- Câu 36: Chú ý hỏi và ghi năm sinh và giới tính cho tối đa 5 người con sinh đầu tiên của đối tượng điều tra, tính cả trường hợp con sinh ra có biểu hiện sự sống nhưng sau đó bị chết;

 - Câu 63: Cần chú ý quan sát, hỏi và tích vào ô vuông phù hợp với thực tế của hộ, không được để trống. Đối với những đồ dùng hộ không có, thì tích vào ô mã 2 tương ứng.

3. Một số vấn đề khác:

- Để đảm bảo kế hoạch và chất lượng phiếu điều tra, Các Chi cục Thống kê cần xây dựng lịch nghiệm thu phù hợp với tiến độ điều tra của các điều tra viên, không nên đợi đến hết ngày 20/4/2014 mới nghiệm thu;

- Các tổ trưởng điều tra phải thường xuyên giám sát điều tra viên trong những ngày điều tra. Cuối mỗi ngày điều tra, tổ trưởng phải thu phiếu của điều tra viên để kiểm tra và giúp điều tra viên khắc phục những sai sót nếu có;

- Trước khi ĐTV, TT bàn giao phiếu điều tra cần phải sắp xếp phiếu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, nếu hộ có từ 2 tập phiếu trở lên thì không được lồng các tập phiếu vào nhau, mà tập phiếu thứ nhất được xếp đầu tiên, tiếp theo đến tập phiếu thứ hai, … . Riêng đối với phiếu ngắn, phải xếp từng tờ phiếu theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi gấp chung cả tập phiếu, sau đó đưa vào cặp 3 dây, tuyệt đối không được gấp riêng từng phiếu.
Các điều tra viên, tổ trưởng điều tra cần tự kiểm tra và hoàn thiện các phiếu đã theo đúng nghiệp vụ đã được tập huấn và theo thông báo nghiệp vụ này./.
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